


[image: ]PHỤ LỤC DANH MỤC HÀNG HÓA/DỊCH VỤ
Gói thầu Cải tạo, sửa chữa phòng CHT tầng 1 nhà C2 khoa Chẩn đoán hình ảnh (Đính kèm yêu cầu báo giá số 9543/YCBG-BVĐKBN2 ngày 11/12/2025 của Bệnh viện đa khoa Bắc Ninh số 2)


	
	Danh mục hàng hóa
	
Yêu cầu kỹ thuật
	Đơn vị
tính
	Số
lượng

	I
	Phá dỡ
	
	
	

	
1
	Phá dỡ nền gạch xi măng, gạch gốm các loại
	Phá dỡ nền gạch xi măng, gạch gốm các loại
- Nền nhà: 5,166*8,05 =
41,5863m
	

m2
	
41,5863

	2
	Tháo dỡ vách ngăn nhôm kính
	Tháo dỡ vách ngăn nhôm kính
- Kích thước: 1,4*2,2 = 3,08m
	
m2
	3,08

	
3
	Dọn dẹp vệ sinh
	Dọn dẹp vệ sinh vật tư, vật liệu
kho ( do phòng không sử dụng, chưa đồ, bị ngập)
	
gói
	1

	
II
	Cải tạo lắp đặt
trần chì, hệ thống điện
	
	
	

	
1
	
Vữa sika
	Vữa sika cán nền dày 2cm ( định mức: 45kg/1m2)
- Nền đặt máy: 5,166*8,06 =
41,638m
	

m2
	
41,6380

	



2
	Xây gạch đất sét nung 6,5x10,5x22, xây tường thẳng, chiều dày <= 33cm, chiều cao
<= 6m, vữa XM mác 75
	Xây gạch đất sét nung 6,5x10,5x22, xây tường thẳng, chiều dày <= 33cm, chiều cao <= 6m, vữa Xi măng mác 75
- Tường bao: 5,17*3,8*0,22 = 4,3221m
- Tường bao bệ đỡ thiết bị:
(2,5+1,5)*2*0,22*0,5 = 0,88m
	





m3
	


4,6213



	
	
	- Trừ cửa: -1,2*2,2*0,22 = -
0,5808m
	
	

	

3
	Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê tông bệ máy, đá 2x4, mác 250
	Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê tông bệ máy, đá 2x4, mác 250
- Bệ: 2,5*1,5*0,5 = 1,875
	


m3
	

1,8750

	


4
	Xây gạch đất sét nung 6,5x10,5x22, xây tường thẳng, chiều dày <= 11cm, chiều cao
<= 6m, vữa XM mác 75
	Xây gạch đất sét nung 6,5x10,5x22, xây tường thẳng, chiều dày <= 11cm, chiều cao <= 6m, vữa XM mác 75
- Tường ngăn nhà: 3,17*3,8*0,11
= 1,3251
- Trừ cửa: -1,2*2,2*0,11 = -0,2904
	




m3
	


1,0347

	




5
	




Trát tường trong
	Trát tường trong, chiều dày trát 1,5cm, vữa xi măng M75
- Tường bao: 5,17*3,8*2*2 = 78,584 m
4,2*3,8*2 = 31,92 m
- Trừ cửa: -1,2*2,2*2 = -5,28 m
- Tường ngăn nhà: 3,17*3,8*2*2 = 48,184 m
- Trừ cửa: -1,2*2,2*2 = -5,28 m
- Tường bao bệ đỡ: (2,5+1,5*2)*(0,5+0,22) = 3,96 m
	







m2
	




152,0880

	



6
	
Công tác ốp gạch vào tường kích thước 300x600, vữa XM mác 75
	Công tác ốp gạch vào tường kích thước 300x600, vữa XM mác 75
· Phòng điều khiến: (8,05+4,2)*2*3,4 = 83,3 m
· Phòng để thiết bị: (3,9+3,164)*2*3,4 = 48,0352 m
· Phòng kỹ thuật:
(4,05+3,164)*2*3,4 = 49,0552 m
	





m2
	


137,5944



	
	
	- Trừ cửa: cửa đi: -3*1,2*2,2 = - 7,92 m
- Cửa đi 1 : -1,2*2,2 = -2,64 m
- Cửa đi 2 : -0,9*2,2 = -1,98 m
- Cửa sổ: -1,4*1 = -1,4 m
- Trừ vị trí đã ốp: - (4,05+3,164)*2*2 = -28,856 m
	
	

	

7
	Cửa đi 2 cánh mở quay, cửa nhôm hệ kính an toàn dày 6.38mm
	Cửa đi 2 cánh mở quay, cửa nhôm hệ kính an toàn dày 6.38mm
- Cửa đi: 3*1,2*2,2 = 7,92
	


m2
	
7,920

	

8
	Cửa sổ 2 cánh mở lùa, cửa nhôm hệ kính an toàn dày 6.38mm
	Cửa sổ 2 cánh mở lùa, cửa nhôm hệ kính an toàn dày 6.38mm
- Cửa sổ: 1,2x1,2 = 1,44
	


m2
	
1,440

	



9
	


Thi công lắp đặt trần nhôm
	· Thi công lắp đặt trần nhôm tấm 600x600 mm bao gồm thay thế khung xương mới, lắp đặt trần nhôm không đục lỗ:
· Phòng điều khiến: 8,05*4,2 = 33,81
· Phòng kỹ thuật: 4,05*3,164 =
12,8142
	





m2
	


46,6242

	

10
	Lắp đặt, thí nghiệm nối đất cọc tiếp địa
	
Thi công hệ thông điện chờ để đấu nối
	

gói
	

1

	11
	Lắp đặt tủ điện
	Kích thước tủ: 600x800x200 mm
	tủ
	1

	12
	Lắp đặt aptomat 3 pha, 100A
	Lắp đặt aptomat 3 pha, 100A
	cái
	1



	13
	Lắp đặt aptomat 3 pha, 63A
	Lắp đặt aptomat 3 pha, 63A
	cái
	2

	14
	Lắp đặt aptomat 1 pha, 32A
	Lắp đặt aptomat 1 pha, 32A
	cái
	1

	15
	Lắp đặt dây dẫn 3x35+1x16mm2
	Lắp đặt dây dẫn 3x35+1x16mm2
	m
	15

	
16
	Lắp đặt đèn âm trần
	Lắp đặt đèn âm trần 600x600 mm,
công suất 50W, Quang thông 5250lm.
	
Bộ
	
6

	17
	Lắp đặt bóng tuýt
	Công suất 50W, bóng dài 1,2m
	Cái
	2

	
18
	Lắp đặt ống nhựa bao vệ dây dẫn D20
	Lắp đặt ống nhựa bao vệ dây dẫn D20
	
m
	
30

	19
	Lắp đặt dây đơn 1x1,5mm2
	Lắp đặt dây đơn 1x1,5mm2
	m
	110

	20
	Lắp đặt dây đơn 1x4mm2
	Lắp đặt dây đơn 1x4mm2
	m
	125

	
21
	Lắp đặt công tắc - 2 hạt trên 1 công tắc
	Lắp đặt công tắc - 2 hạt trên 1 công tắc
	
cái
	
3

	22
	Lắp đặt ổ cắm đôi
	Lắp đặt ổ cắm đôi
	cái
	6

	23
	Thang cáp điện 600x200
	Thang cáp điện 600x200
	m
	8,15

	24
	Thang cáp điện 200x100
	Thang cáp điện 200x100
	m
	2,5



Mẫu báo giá
Gói thầu Cải tạo, sửa chữa phòng CHT tầng 1 nhà C2 khoa Chẩn đoán hình ảnh
BÁO GIÁ
[bookmark: bookmark9][bookmark: bookmark8]Kính gửi: ... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá]

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của.  [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá],
chúng tôi....[ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá Cải tạo, sửa chữa phòng CHT tầng 1 nhà C2 khoa Chẩn đoán hình ảnh như sau:
1. Báo giá Cải tạo, sửa chữa phòng CHT tầng 1 nhà C2 khoa Chẩn đoán hình ảnh

	

STT
	
Danh mục hàng hóa/ Dịch vụ
	Đặc tính kỹ thuật, thông số kỹ thuật (nếu có)
	

Ký mã hiệu
	
Hãng/ Nước
sản xuất
	Số lượng/ khối lượng
	

Đơn vị tính
	
Đơn giá (VND)
	

Thành tiền (VND)

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	n
	…
	
	
	
	
	
	
	


2. Báo giá đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có)…. Và các khoản chi phí khác có liên quan, bên mua không phải trả thêm bất kỳ khoản chi phí nào khác
3. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: 90 ngày, kể từ ngày 15/12/2025.
4. Chúng tôi cam kết:
· Chịu trách nhiệm về việc cung cấp thông tin về giá của hàng hóa, dịch vụ phù hợp với khả năng cung cấp của mình và bảo đảm việc cung cấp báo giá không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá hoặc nâng khống giá.
· Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
…., ngày.... tháng....năm....
Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp(12)
(Ký tên, đóng dấu (nếu có))
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